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	...... / 3điểm
	PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 3 ĐIỂM )

	...... / 0,5đ

...... / 0,5đ

...... / 0,5đ

...... / 0,5đ

...... / 1đ
	A - Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng của các câu sau: 

1. Số 9004023 đọc là: 
a.    Chín trăm linh bốn nghìn không trăm hai mươi ba.

b.    Chín trăm nghìn bốn nghìn không trăm hai mươi ba.

c.     Chín triệu không trăm linh bốn nghìn không trăm hai mươi ba.

d.     Chín triệu bốn nghìn không trăm hai mươi ba.

2. Phân số 
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 đọc là: 
a.    Bốn trên bảy
b. Bốn phần bảy
c.     Bốn phân số  bảy
d. Bốn chia bảy

3. Trong các phân số sau, phân số nào lớn hơn phân số 
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 ? 

a.    
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b.    
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c.    
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d.  
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B -  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 
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 km2 = . . . . . . . . . . . . . . m2
C -  Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

( Các số có tận cùng là 0, 5 và có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho cả 2, 5 và 9.                   
( Các số có tận cùng là 0 và có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9.

	...... / 7điểm
	PHẦN II: TỰ LUẬN ( 7 ĐIỂM )

	...... / 1đ

...... / 1đ

...... / 2đ

...... / 2đ

...... / 1đ
	Bài 1: Điền dấu >, <, = vào ô trống:
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 thế kỷ ( 25 năm                  
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 tấn   ( 1200 kg
Bài 2: Tính :
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Bài 3: Tính:
    X  :  
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Bài 4: Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 36m. Chiều rộng kém chiều dài 5 lần. Tính chiều dài và chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật đó. 
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Bài 5: Em hãy viết 1 số có 5 chữ số khác nhau mà số đó có thể chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9
   Số đó là:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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